
CHU THỊ THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN KT 16

KẾ TOÁN GHI SỔ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:
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TBKT

CHUYÊN
CẦN
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5.07.03.80.006/10/98AnhPhạm Quốc04701610011

7.89.08.20.019/05/96BìnhNguyễn Thanh04701610032

3.82.06.42.014/10/98ChâuNguyễn Ngọc Bảo04701610043

7.28.08.00.029/04/97ChâuNguyễn Thị Hồng04701610054

5.87.04.84.031/03/98CườngLý Hán04701610085

8.410.08.02.028/10/98DungNguyễn Thị Kim04701610096

6.78.06.22.023/12/97DuyênHuỳnh Thị Mỹ04701610107

7.69.07.22.016/12/95ĐàoĐặng Thị04701610138

3.33.04.40.026/10/98ĐăngNguyễn Hải04701610149

4.35.04.40.003/11/98GiàuLâm Thị Ngọc047016101510

6.56.07.26.012/10/98HânTrịnh Gia047016101911

8.710.07.86.011/07/95HoàngHồ Minh047016102112

5.04.06.44.022/08/97HoàiHuỳnh Tấn047016102213

4.54.04.86.027/07/98HuỳnhTrần Thị Như047016102514

3.23.04.20.005/06/98HưngQuan Trung047016102715

3.44.03.40.028/12/98KhoaĐoàn Ngọc Đăng047016102916

4.46.03.40.026/11/98KhoaNguyễn Anh047016103017

0.00.00.00.005/04/97KhuyênPhạm Kiều Mỹ047016103118

10.010.010.010.018/08/96LêPhạm Thị Tuyết047016103319

5.15.06.60.025/05/1998LiễuPhạm Thị047016103420

7.08.07.40.019/03/98LinhNguyễn Thị047016103521

5.67.05.20.019/11/98LoanNguyễn Thị Bích047016103622

5.66.06.40.024/06/98LongHà Thành047016103723

3.94.04.80.024/02/97LợiTrần Minh047016103824

6.68.06.60.021/06/98NgânTrần Thị Hương Bích047016103925

6.35.07.010.025/10/98NgọcHồ Thanh047016104026

3.64.04.00.011/03/98NgọcHồ Thị047016104127

5.14.07.22.024/05/97NguyệtPhạm Thị Minh047016104328

6.86.07.010.018/11/98OanhĐỗ Thị Kiều047016104729

5.55.07.40.019/06/98PhápNguyễn Văn047016104830

0.00.00.00.011/11/96PhúcĐỗ Đức Hữu047016105031

5.77.05.40.002/03/98TàiNguyễn Chí047016105432

4.14.05.20.003/11/97TàiNguyễn Thanh047016105533
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0.00.00.00.017/01/98ThảoNguyễn Hiền047016106034

6.09.03.80.005/11/97ThảoPhạm Thị Phương047016106135

5.04.06.06.021/02/98TháiLê Bá047016106236

8.58.08.810.003/11/98ThắmĐồng Lê Kiều047016106537

5.86.06.62.009/12/97ThủyTrần Thị Thu047016107038

3.84.04.60.028/02/98ThưBạch Thị Anh047016107139

5.15.06.60.010/07/98ThưBùi Thị Anh047016107240

7.56.08.810.018/02/96TrânNguyễn Khải047016107441

5.05.05.24.019/12/98TrúcHuỳnh Thị Thanh047016107542

9.710.09.210.026/11/97TuyếnNguyễn Thị Kim047016107743

5.98.04.80.019/09/98TúNguyễn Thị Cẩm047016107944

7.48.06.68.029/12/98UyênDương Đỗ Kim047016108045

9.39.09.610.024/01/95UyênNguyễn Thu047016108146

8.39.07.48.016/01/98VânLê Thị Hồng047016108247

8.17.09.68.018/06/97VânLương Vũ Thùy047016108348

7.88.07.010.017/11/98ViNguyễn Thị Thanh047016108449

4.14.04.24.026/10/98VinhNguyễn Quang047016108550

0.00.00.00.009/05/97VinhPhan Trần Quang047016108651

5.46.06.00.005/06/97VũNguyễn Phạm Phúc047016108752

6.26.07.42.002/01/98XuânNguyễn Thị Thanh047016108853

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

CHU THỊ THƯƠNG

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 29 tháng 01 năm 2018

7(13.2%)9(17%)15(28.3%)7(13.2%)7(13.2%)5(9.4%)3(5.7%)53(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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